
                                                            

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

1 Cơ học chất lỏng -Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

2 Cơ học chất lỏng- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

3 Đại số - Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

4 Đại số- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

5 Giải tích 1- Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

6 Giải tích 1- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

7 Giải tích 2 -Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

8 Giải tích 2 - Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

9 Hình họa - Vẽ kỹ thuật-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

3. Thời khóa biểu

Thời gian học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

2. Quy định về chữ viết tắt

 VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ HÈ - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (Dự kiến)
(Áp dụng cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm)

Số TC

 - TH: Thực hành

 - LT: Lý thuyết

Tên học phần

Số tiết trong tuần

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

STT

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021

1. Quy định về thời gian giảng dạy

Kiểu học

THÔNG BÁO

Số tiết

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15 - 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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10 Hình họa - Vẽ kỹ thuật- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

11 Hóa học đại cương-Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

12 Hóa học đại cương- Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

13 Phương pháp tính-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

14 Phương pháp tính- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

15 Phương trình toán lý-Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

16 Phương trình toán lý- Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

17 Toán cao cấp -Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

18 Toán cao cấp - Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

19 Toán cao cấp 1-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

20 Toán cao cấp 1- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

21 Toán cao cấp 2-Lớp S LT 30 2 8/7-13/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

22 Toán cao cấp 2- Lớp C LT 30 2 8/7-13/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

23 Vật lý đại cương-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

24 Vật lý đại cương- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

25 Xác suất thống kê-Lớp S LT 30 2 8/7-13/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

26 Xác suất thống kê- Lớp C LT 30 2 8/7-13/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

27 Tiếng Anh 1-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

28 Tiếng Anh 1- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

29 Tiếng anh 2-Lớp S LT 45 3 8/7-16/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

30 Tiếng anh 2- Lớp C LT 45 3 8/7-16/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

31 Tiếng Anh 3-Lớp S LT 30 2 18/7-23/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5
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32 Tiếng Anh 3- Lớp C LT 30 2 18/7-23/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

35 Triết học Mac – Lênin-Lớp S LT 45 3 5/7-13/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

36 Triết học Mac – Lênin- Lớp C LT 45 3 5/7-13/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

37 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam-Lớp S LT 45 3 15/7-24/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

38 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Lớp C LT 45 3 15/7-24/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

39 Kinh tế chính trị Mac - Lênin-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

40 Kinh tế chính trị Mac - Lênin- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

41 Kỹ năng mềm-Lớp S LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

42 Kỹ năng mềm- Lớp C LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

43 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lê nin 1-Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

44 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lê nin 1- Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

45 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2-Lớp S LT 45 3 12/7-20/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

46 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2- Lớp C LT 45 3 12/7-20/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

47 Biến đổi khí hậu LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

48 Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

49 Cơ sở khoa học môi trường-Lớp S LT 30 2 11/7-16/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

50 Cơ sở khoa học môi trường- Lớp C LT 30 2 11/7-16/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

51 Cơ sở viễn thám LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

52 Công nghệ phần mềm LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

53 Đăng ký đất đai LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5



4

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật

Thời gian họcSố TCTên học phần

Số tiết trong tuần

STT Kiểu học Số tiết

54 Độc học môi trường-Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

55 Độc học môi trường- Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

56 Địa Chất khai thác mỏ LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

57 Khí hậu đại cương LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

58 Chính sách về biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

59 Phương pháp nghiên cứu sinh thái môi trường LT 30 2 12/7-17/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

60 Khí hậu Việt Nam và Biến đổi khí hậu LT 30 2 19/7-24/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

61 Quản lý hệ thống đảo của Việt Nam LT 45 3 26/7-31/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

62 Quan trắc tổng hợp môi trường biển LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

63 Tài nguyên nước dưới đất đại cương LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

64 Tiếng anh chuyên ngành Tài nguyên nước LT 45 3 5/7-13/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

65 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước đại cương LT 45 3 14/7-23/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

66 Quản lý dữ liệu Tài nguyên nước LT 30 2 25/7-30/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

67 Phân tích và đáng giá Tnn dưới đất LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

68 Phân tích và đánh giá tài nguyên nước mặt LT 45 3 8/7-16/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

69 Quản lý môi trường LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

70 Hệ Thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường LT 45 3 12/7-20/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

71 Sinh thái học LT 30 2 22/7-27/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

72 Hóa kỹ thuật môi trường LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

73 Đa dạng sinh học LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

74 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học LT 45 3 12/7-20/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

75 Kỹ năng nghiên cứu t  ài nguyên và môi trường LT 45 3 22/7-30/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
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76 Quản lý các vùng sinh thái đặc thù LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

77 Truyền thông về tài nguyên và môi trường LT 45 3 5/7-13/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

78 Cơ sở văn hoá Việt Nam LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

79 Kinh tế tài nguyên biển LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

80 Kinh tế tài nguyên và môi trường-Lớp S LT 30 2 12/7-17/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

81 Kinh tế tài nguyên và môi trường- Lớp C LT 30 2 12/7-17/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

82 Kinh tế vi mô-Lớp S LT 45 3 18/7-27/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

83 Kinh tế vi mô- Lớp C LT 45 3 18/7-27/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

84 Kinh tế vĩ mô-Lớp S LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

85 Kinh tế vĩ mô- Lớp C LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

86 Nguyên lý định giá LT 30 2 8/7-13/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

87 Nguyên lý kế toán LT 45 3 15/7-22/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

88 Nguyên lý thống kê kinh tế-Lớp S LT 30 2 25/7-30/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

89 Nguyên lý thống kê kinh tế- Lớp C LT 30 2 25/7-30/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

90 Quản trị chiến lược LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

91 Quản trị dự án đầu tư LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

92 Quản trị học -Lớp S LT 30 2 12/7-17/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

93 Quản trị học -Lớp C LT 30 2 12/7-17/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

94 Quản trị kinh doanh LT 30 2 19/7-24/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

95 Quản trị nguồn nhân lực LT 45 3 22/7-31/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

96 Quản trị rủi ro LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

97 Tài chính tiền tệ LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
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98 Thiên văn LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

99 Thủy lực đại cương LT 45 3 5/7-13/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

100 Sử dụng đất và kinh tế đất LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

101 Tài chính đất đai LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

102 Thống kê đất đai-Lớp S LT 30 2 12/7-17/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

103 Thống kê đất đai- Lớp C LT 30 2 12/7-17/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

104 Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai LT 30 2 26/7-31/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

105 Tiếng anh chuyên ngành(QLDD) LT 45 3 8/7-16/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

106 Phong thuỷ trong quy hoạch đất đai LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

107 Tiếng anh chuyên nghành LT 45 3 28/6-6/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

108 Ngôn ngữ SQL LT 25 2 8/7-12/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

109 Ngôn ngữ SQL TH 10 2 13/7-14/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

110 Nhập môn cơ sở dữ liệu LT 30 2 15/7-20/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

111 Kỹ thuật điện tử số LT 35 3 22/7-28/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

112 Kỹ thuật điện tử số TH 20 3 29/7-1/8/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

113 Toán rời rạc LT 45 3 28/6-6/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

114 Công nghệ XML và JSON LT 30 2 8/7-13/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

115 Mạng Máy Tính LT 45 3 16/7-24/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

116 Lý thuyết thông tin LT 30 2 26/7-1/8/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

117
Định giá đất

LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

118 Thống kê doanh nghiệp LT 30 2 28/7-2/8/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

119 Marketing căn bản LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5
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120 Pháp luật đại cương- Lớp S LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

121 Pháp luật đại cương- Lớp C LT 30 2 5/7-10/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

122 Tin học đại cương- Lớp S LT 22 2 28/6-2/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 2,3

123 Tin học đại cương- Lớp S TH 8 2 3/7-4/7/2021 2,3,4,5 2,3,4,5

124 Tin học đại cương- Lớp C LT 22 2 28/6-2/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 7,8

125 Tin học đại cương- Lớp C TH 8 2 3/7-4/7/2021 7,8,9,10 7,8,9,10

126 Trắc địa cơ sở LT 30 2 5/7-10/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

127 Mô hình quản lý Tài nguyên có sự tham gia của cộng đồng LT 30 2 28/6-3/7/2021 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5 1.2,3,4.5

128 Khóa học trái đất LT 30 2 28/6-3/7/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10


